LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN GIA LÂM
DANH SÁCH
KHEN THƯỞNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU NĂM 2019
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Thị Giang
	MN Phú Thị
	

	2. 
	Tạ Thị Hồng Huế
	MN Trung Mầu
	

	3. 
	Thạch Thị Vân
	Chủ tich CĐ MN Dương Hà
	

	4. 
	Lê Thị Thanh Hóa
	MN Ánh Sao
	

	5. 
	Đoàn Thị Thanh Huyền
	UV BCH Công đoàn MN Dương Xá
	

	6. 
	Nguyễn Thị Tuyến
	Chủ tich CĐ MN Đông Dư
	

	7. 
	Bùi Thị Thúy Thơ
	MN Hoa Hồng
	

	8. 
	 Đặng Thị Phương Dung
	MN Hoa Sữa
	

	9. 
	 Nguyễn Thị Lành
	MN Lệ Chi
	

	10. 
	 Trần Thị Minh Hậu
	MN Cổ Bi
	

	11. 
	Lê Thị Bích Nguyệt
	UV BCH Công đoàn MN TT Yên Viên
	

	12. 
	Lại Thị Thu Hường
	MN Yên Thường
	

	13. 
	Hoàng Thị Minh Giang
	MN Phù Đổng
	

	14. 
	Nguyễn Thị Linh
	UV BCH Công đoàn MN Thị trấn Trâu Quỳ
	

	15. 
	Nguyễn Thị Hà
	Chủ tich CĐ MN Đình Xuyên
	

	16. 
	Hà Thị Minh Tâm
	Hiệu trưởng MN Đặng Xá
	

	17. 
	Vũ Thanh Xuân
	MN Bát Tràng
	

	18. 
	Nguyễn Thị Tuyết Thanh
	MN Hoa Phượng
	

	19. 
	Dương Thị Thu
	MN Đa Tốn
	

	20. 
	Đào Thị Kim Đoan
	MN Kiêu Kỵ
	

	21. 
	Nguyễn Thị Lam
	Chủ tich CĐ MN Kim Lan
	

	22. 
	Nguyễn Thị Xuân
	UV BCH Công đoàn MN Quang Trung
	

	23. 
	Trịnh Thị Tính
	MN Kim Sơn
	

	24. 
	Nguyễn Thu Hường
	MN Văn Đức
	

	25. 
	Nguyễn Thùy Linh
	MN Ninh Hiệp
	

	26. 
	Chu Thị Thanh Hòa
	THCS Dương Quang
	

	27. 
	Nguyễn Thị Thắm
	THCS Lệ Chi
	

	28. 
	Đặng Thị Minh Khai
	THCS Trung Mầu
	

	29. 
	Trần Thị Hằng
	Chủ tich CĐ THCS Dương Xá
	

	30. 
	Nguyễn Thị Bích Diệp
	THCS TT Yên Viên
	

	31. 
	Thiều Thị Thơm
	THCS Kim Lan
	

	32. 
	Nguyễn Văn Lưu
	THCS Phù Đổng
	

	33. 
	Đặng Thanh Hồng
	Chủ tich CĐ THCS Văn Đức
	

	34. 
	Nguyễn Thị Kim Sinh
	THCS Phú Thị
	

	35. 
	Lê Thị Hà
	UV BCH Công đoàn THCS Ninh Hiệp
	

	36. 
	 Đậu Trung Dũng
	THCS Cao Bá Quát
	

	37. 
	 Nguyễn Thị Ngoan
	Chủ tich CĐ THCS Đông Dư
	

	38. 
	 Nguyễn Thị Minh Hiền
	THCS Kiêu Kỵ
	

	39. 
	Ngô Thị Bằng
	THCS Yên Thường
	

	40. 
	Phạm Công Mạnh
	Chủ tich CĐ THCS Bát Tràng
	

	41. 
	Nguyễn Thị Hòa
	THCS Đa Tốn
	

	42. 
	Đỗ Thị Hải Yến
	THCS TT Trâu Quỳ
	

	43. 
	Lê Thị Thu Hương
	THCS Yên Viên
	

	44. 
	Dương Thị Lệ
	THCS Đặng Xá
	

	45. 
	Đặng Tiến Sỹ
	THCS Kim Sơn
	

	46. 
	Lý Lý Hương Na
	Chủ tich CĐ THCS Đình Xuyên
	

	47. 
	Nguyễn Thị Hạo
	THCS Cổ Bi
	

	48. 
	Chử Thị Ngọc
	TH Văn Đức
	

	49. 
	Vũ Thị Phương Bắc
	Chủ tich CĐ TH Lệ Chi
	

	50. 
	Nguyễn Bá Sang
	Chủ tich CĐ TH Lê Ngọc Hân
	

	51. 
	Đặng Thị Hương Sơn
	TH Phù Đổng
	

	52. 
	Trần Bích Ngọc
	TH Yên Thường
	

	53. 
	Nguyễn Thị Hương Sen
	TH Dương Hà
	

	54. 
	 Đào Thị Lý
	Chủ tich CĐ TH Dương Quang
	

	55. 
	Lê Thị Ánh Minh
	Chủ tich CĐ TH Tiền Phong
	

	56. 
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	UV BCH Công đoàn TH Cao Bá Quát
	

	57. 
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	UV BCH Công đoàn TH Đa Tốn
	

	58. 
	Nguyễn Thị Khanh
	UV BCH Công đoàn TH Đông Dư
	

	59. 
	Mai Thị Mai Hoa
	TH Phú Thị
	

	60. 
	Lê Thị Nam Trà
	TH Đặng Xá
	

	61. 
	Vũ Thị Thanh Nhàn
	Chủ tich CĐ TH Kim Sơn
	

	62. 
	Ngô Thị Hường 
	TH Trung Thành
	

	63. 
	Nguyễn Thị Xuân Thảo
	UV BCH Công đoàn TH Yên Viên
	

	64. 
	Trần Thị Thu Huyền
	TH Cổ Bi
	

	65. 
	Nguyễn Thanh Hiền
	Hiệu phó trường TH Đình Xuyên
	

	66. 
	Trương Thị Vân Anh
	TH Kim Lan
	

	67. 
	Nguyễn Thị Bích Hằng
	TH Trung Mầu
	

	68. 
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Chủ tich CĐ TH TT Yên Viên
	

	69. 
	Đặng Thị Xuân Phương
	UV BCH Công đoàn TH Nông Nghiệp
	

	70. 
	Cù Thị Khánh Phượng
	TH Kiêu Kỵ
	

	71. 
	Nguyễn Ngọc Lan
	TH Yên Thường 2
	

	72. 
	Vũ Thị Bích Hằng
	Chủ tich CĐ Chủ tich CĐ TH TT Trâu Quỳ
	

	73. 
	Trần Thúy Hà
	TH Bát Tràng
	

	74. 
	Nguyễn Thị Mai
	TH Ninh Hiệp
	

	75. 
	Phạm Thị Hạnh
	TH Dương Xá
	


